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1 038213036003 Lê Ngọc An Nam 13/04/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

1 1 

2 038213012389 Trần Đại An Nam 21/10/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

2 2 

1 034313000736 Lê Ngọc Bảo An Nữ 24/09/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thái Bình 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

3 1 

4 038312003586 Hà Phạm Gia An Nữ 07/10/2012 
BV Phụ sản 

Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

4 1 

5 038313031920 Nguyễn Thị An Nữ 17/12/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

5 2 



6 038213003921 Bùi Hoàng Anh Nam 14/11/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

6 2 

7 038213033659 
Lê Văn Hoàng 

Anh 
Nam 27/03/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

7 2 

8 038213040960 
Nguyễn Văn Tuấn 

Anh 
Nam 01/07/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

8 1 

9 038313032147 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 17/04/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

9 1 

10 038313013891 Đoàn Thùy Chi Nữ 12/11/2013 
Trạm y tế xã 

Hoằng Trạch, HH 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

10 2 

11 038213027304 Lê Văn Chiến Nam 29/08/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

11 1 

12 038213022336 
Lê Đức Minh 

Cường 
Nam 23/07/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

12 2 

13 038213006198 Lê Anh Duy Nam 12/11/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

13 1 



14 038213043134 Đoàn Nhất Duy Nam 25/08/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

14 2 

15 038213036407 Lê Trần Đức Duy Nam 03/12/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

15 1 

16 038213034102 
Nguyễn Văn Quốc 

Duy 
Nam 18/05/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

16 2 

17 038313028305 Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 20/04/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

17 2 

18 038313037723 
Lê Thị Thùy 

Duyên 
Nữ 18/03/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

18 1 

19 038213029247 Lê Huy Hoàng Nam 02/11/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

19 2 

20 038213017705 Lê Văn Hoàng Nam 08/03/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

20 1 

21 038213010219 Lê Ngọc Hùng Nam 17/07/2013 
BV Đa khoa Hợp 

Lực,TH 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

21 1 



22 038213029208 Đoàn Gia Huy Nam 20/05/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

22 1 

23 038213004451 Lương Gia Huy Nam 01/04/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

23 2 

24 038213038061 Lê Bảo Khang Nam 09/10/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

24 2 

25 038313031212 Lê Trúc Lâm Nữ 15/07/2013 
BV Đa khoa Như 

Thanh TH 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

25 1 

26 038313009207 Lê Hoàng Lan Nữ 28/03/2013 
Bệnh viện Đa 

khoa,HH 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

26 2 

27 038313032041 
Nguyễn Lê Hoàng 

Linh 
Nữ 14/11/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

27 1 

28 038313035731 
Bùi Thị Khánh 

Linh 
Nữ 18/11/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

28 1 

29 038313028410 
Lê Thị Khánh 

Linh 
Nữ 20/12/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

29 2 



30 038313024666 
Nguyễn Thị 

Khánh Linh 
Nữ 15/10/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

30 2 

31 038313034871 
Nguyễn Thùy 

Linh 
Nữ 24/04/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

31 1 

32 038212015468 Lê Ngọc Long Nam 05/10/2012 
BV Phụ sản 

Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

32 2 

33 038313034574 Lê Ngọc Mai Nữ 02/10/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

33 2 

34 038313036792 Lê Thị Quỳnh Mai Nữ 17/09/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

34 1 

35 038213006027 Lê Văn Mạnh Nam 10/08/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

35 1 

36 038213030963 
Nguyễn Đắc Ngọc 

Minh 
Nam 01/01/2013 Trạm y tế Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

36 2 

37 038313006768 
Nguyễn Thị Hà 

My 
Nữ 17/10/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

37 1 



38 038313026856 Lê Thị Trà My Nữ 18/05/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

38 2 

39 010313002790 Mã Y Na Nữ 22/06/2013 
BV Đa khoa Bảo 

Thắng Lào Cai 
Tày 

X 

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

39 2 

40 038312033589 
Đoàn Gia Bảo 

Ngọc 
Nữ 17/11/2012 

BV Phụ sản 

Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

40 2 

41 038313034132 Lê Thị Ngọc Nữ 07/12/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

41 2 

42 038313016962 Lê Thị Ngọc Nữ 10/09/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

42 1 

43 038313013209 
Trương Thị Hồng 

Ngọc 
Nữ 14/09/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

43 1 

44 038213043140 Vũ Công Nguyên Nam 09/11/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

44 1 

45 038313020493 Lê Thị Nguyệt Nữ 09/09/2013 
BV Đa khoa Hợp 

Lực Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

45 2 



46 038213023690 Lê Ngọc Nhân Nam 20/10/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

46 2 

47 038213002877 Ngô Mạnh Nhất Nam 07/07/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

47 1 

48 038313004759 Đoàn Thị Yến Nhi Nữ 01/03/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

48 2 

49 038313013310 Lê Thị Diễm Như Nữ 29/10/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

49 1 

50 038213004880 Lê Đình Phong Nam 01/11/2013 
Trạm y tế xã Tỉnh 

Hải 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

50 2 

51 038213030755 Lê Nhất Phong Nam 20/04/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

51 2 

52 038213018860 
Nguyễn Xuân 

Phong 
Nam 25/08/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

52 1 

53 038213002314 Lê Đức Phúc Nam 03/03/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

53 1 



54 038313008158 Lê Mai Phương Nữ 03/02/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

54 1 

55 038213042355 Từ Minh Quân Nam 17/04/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

55 2 

56 038213025737 Lê Minh Quyền Nam 12/12/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

56 2 

57 038313014710 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 
Nữ 24/01/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

57 1 

58 038313034396 
Lê Thị Diễm 

Quỳnh 
Nữ 29/10/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

58 1 

59 038313038794 
Đoàn Thị Như 

Quỳnh 
Nữ 30/01/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

59 2 

60 038213013226 Nguyễn Đức Tài Nam 01/10/2013 

BV Đa khoa Hợp 

Lực  

Thanh Hóa 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

60 2 

61 038213041072 Lê Đình Tâm Nam 07/06/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

61 1 



62 038213030625 Lê Quốc Thành Nam 19/08/2013 
BV Đa khoa Hợp 

Lực TH 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

62 2 

63 038313028338 
Lê Thị Phương 

Thảo 
Nữ 10/12/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóat 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

63 1 

64 038212006070 Lê Đình Thế Nam 16/09/2012 
BV Đa khoa Hợp 

Lực TH 
Kinh 

X 

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

64 1 

65 038212006374 
Nguyễn Tiến 

Thịnh 
Nam 02/11/2012 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

65 1 

66 038213027334 Lê Văn Thông Nam 10/04/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

66 1 

67 038313010592 Lê Thị Anh Thư Nữ 11/10/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

67 2 

68 038213033632 Lê Văn Anh Tiến Nam 19/11/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

68 2 

69 038213024293 Lê Văn Tráng Nam 08/10/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

69 1 



70 038213016200 Lê Đức Tùng Nam 16/10/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

70 2 

71 038213028160 
Nguyễn Mạnh 

Tùng 
Nam 29/01/2013 Trạm y tế Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

71 1 

72 038213004780 Lê Anh Tuấn Nam 16/09/2013 
Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh   

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

72 2 

73 038313006242 Lê Thị Vân Nữ 10/10/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

73 1 

74 038313035285 
Trần Thị Thanh 

Vân 
Nữ 18/02/2013 

Bệnh viện phụ 

sản Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

74 1 

75 038313012360 Cao Thị Thùy Vân Nữ 24/06/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

75 2 

76 038213033644 Lê Đức Hoàng Vũ Nam 22/11/2013 

BV ĐK Tâm 

Đức, Cầu Quan 

TH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

76 1 

77 038213019395 Lê Văn Vũ Nam 14/03/2013 
BV Đa khoa Hợp 

Lực Thanh Hóa 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

77 2 



78 038313004549 Lê Hạ Vy Nữ 09/07/2013 

Trạm y tế xã 

Hoằng Đại, 

TPTH 

Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

78 2 

79   
Hoàng Thị Ngọc 

Bích 
Nữ 5/4/2012 

Bệnh viện phụ 

sản  Thái Bình 
Kinh 

  

Xã Hoằng Đại, 

Thành phố Thanh 

Hóa,  

Thanh Hóa 

79 1 

 

                                                                                      Hoằng Đại, ngày  7 tháng 8 năm 2024 

 KT.Hiệu trưởng 

P. Hiệu trưởng 

( Đã kí) 
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